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1 15020928 Uông Thị Vân 19/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-C PGS. TS. Nguyễn Việt Anh vietanh@vnu.edu.vn

2 17020611 Trương Bách Chiến 21/03/1999 QH-2017-I/CQ-C-B PGS. TS. Nguyễn Việt Anh

3 17021098 Trần Văn Tú 16/06/1999 QH-2017-I/CQ-C-D PGS. TS. Nguyễn Việt Anh

4 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 QH-2017-I/CQ-C-E PGS. TS. Lê Thanh Hà ltha@vnu.edu.vn

5 15021770 Trần Anh Dũng 18/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C PGS. TS. Lê Thanh Hà

6 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C PGS. TS. Lê Thanh Hà

7 16021377 Đỗ Quang Hải 19/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Nguyễn Đỗ Văn ngdovan@gmail.com

8 16021398 Đinh Khánh Linh 12/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Nguyễn Đỗ Văn

9 16021409 Nguyễn Anh Phương 19/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Ma Thị Châu chaumt@vnu.edu.vn

10 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Ma Thị Châu

11 16021417 Hoàng Văn Thắng 23/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Tạ Việt Cường cuongtv@vnu.edu.vn

12 16021424 Bùi Thị Hoài Thu 20/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Tạ Việt Cường

13 16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Ngô Thị Duyên duyennt@vnu.edu.vn

14 16022145 Nguyễn Thanh Tuyên 30/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C TS. Ngô Thị Duyên

15 16020844 Trần Thị Phương Anh 27/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com

16 16020913 Nguyễn Bình Dương 20/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Đặng Cao Cường

17 16020973 Nguyễn Đức Hoàng 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Đỗ Đức Đông dongdoduc@vnu.edu.vn

18 16021042 Cao Đức Mạnh 21/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Lê Phê Đô

19 16021057 Lê Hà My 13/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Hoàng Thị Điệp diepht@vnu.edu.vn

20 16021087 Phạm Văn Oánh 30/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Hoàng Thị Điệp

21 16021145 Đỗ Việt Thắng 16/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Đặng Thanh Hải hai.dang@vnu.edu.vn

22 16021175 Lê Thị Thúy 20/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-B TS. Đặng Thanh Hải

23 16021221 Lương Ngọc Tùng 25/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-B PGS.TS. Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn

24 14020661 Nguyễn Thị Hạnh 27/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-B PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

25 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn

26 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Đỗ Đức Đông

27 16020858 Trần Văn Chung 18/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Thu Trang trang.nguyen@vnu.edu.vn

28 16020077 Hoàng Văn Đại 11/03/1996 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Thu Trang

29 16020948 Hà Minh Hiếu 14/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Thu Trang

30 16020950 Hoàng Minh Hiếu 21/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Đức Anh nguyenducanh@vnu.edu.vn

31 16020974 Nguyễn Minh Hoàng 17/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Đức Anh

32 16020978 Vũ Huy Hoàng 27/07/1997 QH-2016-I/CQ-C-C ThS. Nguyễn Đức Anh

33 16020980 Trần Đức Học 11/02/1997 QH-2016-I/CQ-C-C TS. Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn

34 16020999 Nguyễn Quang Huy 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-C TS. Đặng Đức Hạnh

35 16021147 Nguyễn Hữu Thắng 23/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-C TS. Đặng Đức Hạnh

36 16020078 Hoàng Vĩnh Thịnh 20/10/1997 QH-2016-I/CQ-C-C TS. Võ Đình Hiếu

37 15021280 Lê Phúc Ân 14/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-D TS. Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn

38 15021833 Lô Trung Lương 23/01/1996 QH-2015-I/CQ-C-D TS. Võ Đình Hiếu

39 15021462 Đoàn Văn Toàn 17/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-D TS. Võ Đình Hiếu

40 16020009 Nguyễn Hoàng Đức 18/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh

41 16021011 Lê Trung Kiên 15/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh minhnl@vnu.edu.vn

42 16021208 Trần Anh Tú 12/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh

43 16021213 Nguyễn Anh Tuấn 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh

44 16022164 Lê Quang Đạt 06/02/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS. TS. Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn

45 16021572 Hoàng Thái Hà 18/05/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

46 16022257 Nguyễn Thị Thu Hà 23/07/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

47 16022171 Ngô Thị Hiền 29/05/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

48 16022183 Vũ Đăng Huy 16/01/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

49 16021594 Nguyễn Công Huynh 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ThS. Hồ Đắc Phương

50 16022442 Hà Ngọc Linh 21/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ThS. Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn

51 16022443 Kiều Thanh Nam 03/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ThS. Hồ Đắc Phương

52 16021647 Đồng Văn Thành 09/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ThS. Hồ Đắc Phương

53 16022450 Tưởng Công Thành 26/06/1997 QH-2016-I/CQ-N ThS. Hồ Đắc Phương

54 16022362 Bùi Mạnh Dũng 08/01/1998 QH-2016-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy

55 16022364 Vũ Đức Duy 07/07/1998 QH-2016-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn

56 16022366 Nguyễn Tiến Đạt 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy

57 16021262 Bùi Ngọc Đăng 06/01/1997 QH-2016-I/CQ-T TS. Nguyễn Thị Hậu

58 16022072 Trần Văn Hải 12/11/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn

Giảng viên:

Thứ, Tiết:

Lớp môn học:

Môn học: Dự án

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC
Năm học 2019-2020 học kỳ II

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

mailto:vietanh@vnu.edu.vn
mailto:ltha@vnu.edu.vn
mailto:ngdovan@gmail.com
mailto:chaumt@vnu.edu.vn
mailto:cuongtv@vnu.edu.vn
mailto:duyennt@vnu.edu.vn
mailto:dangcaocuong@gmail.com
mailto:dongdoduc@vnu.edu.vn
mailto:diepht@vnu.edu.vn
mailto:hai.dang@vnu.edu.vn
mailto:vinhls@vnu.edu.vn
mailto:dolp@vnu.edu.vn
mailto:trang.nguyen@vnu.edu.vn
mailto:nguyenducanh@vnu.edu.vn
mailto:hanhdd@vnu.edu.vn
mailto:hieuvd@vnu.edu.vn
mailto:minhnl@vnu.edu.vn
mailto:vietnd@vnu.edu.vn
mailto:phuonghd@vnu.edu.vn
mailto:duyvb@vnu.edu.vn
mailto:nguyenhau@vnu.edu.vn


59 16022075 Đoàn Trung Hiếu 26/09/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Nguyễn Thị Hậu

60 16022372 Trần Vũ Hoàng 10/06/1997 QH-2016-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng

61 16022375 Hà Quang Huy 03/07/1997 QH-2016-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng dangph2011@gmail.com

62 16022094 Phan Nguyên Lâm 18/06/1998 QH-2016-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng

63 16021325 Lê Quý Phong 27/07/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn

64 16022381 Đặng Văn Phúc 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Dư Phương Hạnh

65 16021326 Trần Văn Phương 14/03/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Dư Phương Hạnh

66 16021126 Hà Phi Sơn 30/04/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn

67 16022388 Nguyễn Huyền Thư 24/03/1992 QH-2016-I/CQ-T TS. Lê Hồng Hải

68 16021355 Vũ Quốc Tuấn 23/03/1998 QH-2016-I/CQ-T TS. Lê Hồng Hải

69 15021834 Nguyễn Tuấn Vượng 26/02/1996 QH-2015-I/CQ-T TS. Lê Hồng Hải
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